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1 0308131010 Nguyễn Hồng Danh CĐ ĐTTT 14A 07/05/94 3.66 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT Không đăng ký
2 0308131076 Lê Duy Tú CĐ ĐTTT 14A 02/01/95 4.73 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
3 0308131131 Trần Trung Phi CĐ ĐTTT 14B 27/09/94 4.56 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT Không đăng ký
4 0308131160 Nguyễn Quốc Việt CĐ ĐTTT 14B 01/04/94 4.90 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
5 0308141001 Huỳnh Hữu Chánh CĐ ĐTTT 14A 01/07/1996 5.20 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
6 0308141002 Lê Bá Chinh CĐ ĐTTT 14A 27/08/1996 6.95 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
7 0308141003 Lý Văn Chí CĐ ĐTTT 14A 10/09/1996 6.28 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
8 0308141013 Trương Gia Gia CĐ ĐTTT 14A 15/01/1994 6.49 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
9 0308141015 Nguyễn Lê Thái Hà CĐ ĐTTT 14A 27/07/1996 4.04 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT Không đăng ký

10 0308141018 Phạm Thanh Hãng CĐ ĐTTT 14A 02/06/1996 5.28 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
11 0308141019 Lưu Minh Hậu CĐ ĐTTT 14A 27/01/1996 5.23 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
12 0308141023 Nguyễn Đăng Hiếu CĐ ĐTTT 14A 01/03/1996 6.69 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
13 0308141024 Tăng Minh Hiếu CĐ ĐTTT 14A 05/02/1996 5.40 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
14 0308141027 Đoàn Xuân Hoàng CĐ ĐTTT 14A 10/08/1996 5.75 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
15 0308141028 Trần Nguyễn Huy Hoàng CĐ ĐTTT 14A 19/03/1996 5.45 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
16 0308141029 Ngô Ngọc Hòa CĐ ĐTTT 14A 11/12/1996 6.49 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT Không đăng ký
17 0308141035 Nguyễn Đỗ Hoàng Khang CĐ ĐTTT 14A 06/10/1996 5.51 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
18 0308141036 Trần Vĩnh Khang CĐ ĐTTT 14A 06/06/1996 6.19 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
19 0308141037 Lê Đăng Khoa CĐ ĐTTT 14A 21/11/1996 5.73 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
20 0308141041 Đinh Hoàng Lộc CĐ ĐTTT 14A 10/01/1996 7.61 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
21 0308141042 Trần Tấn Lộc CĐ ĐTTT 14A 05/10/1996 5.16 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
22 0308141043 Dương Ngọc Luân CĐ ĐTTT 14A 28/02/1996 5.56 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
23 0308141045 Nguyễn Nhật Minh CĐ ĐTTT 14A 26/11/1994 4.41 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
24 0308141048 Nguyễn Hữu Hoàng Nam CĐ ĐTTT 14A 09/07/1996 5.27 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
25 0308141051 Phạm Vĩnh Nghi CĐ ĐTTT 14A 23/02/1995 5.46 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT Không đăng ký
26 0308141053 Trương Minh Nghĩa CĐ ĐTTT 14A 27/02/1996 6.12 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
27 0308141054 Lê Thế Ngọc CĐ ĐTTT 14A 28/11/1996 6.55 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
28 0308141055 Nguyễn Anh Ngọc CĐ ĐTTT 14A 26/04/1996 5.72 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT Không đăng ký
29 0308141057 Huỳnh Trọng Nhân CĐ ĐTTT 14A 26/07/1996 5.38 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
30 0308141058 Nguyễn Thành Nhân CĐ ĐTTT 14A 25/03/1996 6.27 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
31 0308141060 Trương Hữu Phát CĐ ĐTTT 14A 29/02/1996 6.68 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
32 0308141065 Nguyễn Hà Thiên Phước CĐ ĐTTT 14A 02/02/1996 5.97 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
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33 0308141072 Huỳnh Phú Sanh CĐ ĐTTT 14A 24/10/1996 6.65 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
34 0308141074 Võ Nguyễn Hoàng Sơn CĐ ĐTTT 14A 15/06/1996 5.26 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
35 0308141075 Nguyễn Hoàng Sum CĐ ĐTTT 14A 13/08/1996 6.34 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
36 0308141077 Võ Quốc Sỹ CĐ ĐTTT 14A 20/10/1996 5.23 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
37 0308141080 Phạm Nhật Tân CĐ ĐTTT 14A 16/01/1996 5.78 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
38 0308141081 Võ Hữu Tây CĐ ĐTTT 14A 12/10/1996 6.82 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
39 0308141083 Trần Quốc Thái CĐ ĐTTT 14A 07/02/1996 6.13 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
40 0308141087 Phan Hữu Thời CĐ ĐTTT 14A 04/06/1996 5.85 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
41 0308141089 Võ Công Thức CĐ ĐTTT 14A 25/04/1996 5.87 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
42 0308141090 Hà Mạnh Tiến CĐ ĐTTT 14A 07/12/1996 4.94 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
43 0308141095 Phan Đình Trung CĐ ĐTTT 14A 12/06/1996 6.64 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
44 0308141096 Phạm Ngô Trung CĐ ĐTTT 14A 17/08/1996 7.47 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
45 0308141098 Trần Thành Trung CĐ ĐTTT 14A 08/10/1995 5.67 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
46 0308141100 Nguyễn Đỗ Minh Tuệ CĐ ĐTTT 14A 14/11/1996 5.72 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
47 0308141104 Lê Trần Hoàng Vũ CĐ ĐTTT 14A 17/06/1996 6.91 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
48 0308141106 Lý Văn Bằng CĐ ĐTTT 14B 16/04/1996 5.43 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
49 0308141111 Phạm Thanh Bình CĐ ĐTTT 14B 05/03/1996 5.58 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
50 0308141113 Bùi Quốc Cường CĐ ĐTTT 14B 07/10/1996 6.43 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
51 0308141114 Nguyễn Kiên Cường CĐ ĐTTT 14B 08/05/1996 4.95 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
52 0308141116 Nguyễn Nhật Duy CĐ ĐTTT 14B 13/07/1996 4.92 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
53 0308141128 Nguyễn Minh Hoàng CĐ ĐTTT 14B 12/05/1996 5.27 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
54 0308141136 Phạm Đức Huy CĐ ĐTTT 14B 02/03/1996 5.74 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
55 0308141138 Trần Thái Huy CĐ ĐTTT 14B 01/09/1996 5.70 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
56 0308141142 Lê Văn Kha CĐ ĐTTT 14B 15/06/1993 6.39 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
57 0308141148 Nguyễn Minh Khương CĐ ĐTTT 14B 01/02/1996 6.28 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
58 0308141149 Nguyễn Tuấn Kiệt CĐ ĐTTT 14B 12/07/1996 5.23 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
59 0308141150 Phan Anh Kiệt CĐ ĐTTT 14B 05/12/1996 5.67 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
60 0308141157 Trần Công Minh CĐ ĐTTT 14B 04/10/1996 5.34 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
61 0308141159 Lê Hữu Nghĩa CĐ ĐTTT 14B 02/02/1996 6.26 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
62 0308141163 Nguyễn Thành Nhân CĐ ĐTTT 14B 22/03/1996 6.01 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
63 0308141167 Lê Hồng Phong CĐ ĐTTT 14B 21/08/1995 6.45 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
64 0308141181 Phùng Thanh Tâm CĐ ĐTTT 14B 26/02/1996 7.89 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
65 0308141188 Nguyễn Tấn Thành Thật CĐ ĐTTT 14B 08/07/1996 6.65 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
66 0308141190 Nguyễn Văn Thiện CĐ ĐTTT 14B 21/09/1996 5.01 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
67 0308141192 Phan Quốc Thịnh CĐ ĐTTT 14B 07/03/1996 6.14 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
68 0308141194 Hồ Xuân Thọ CĐ ĐTTT 14B 06/02/1996 5.16 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
69 0308141197 Mai Bùi Công Thuần CĐ ĐTTT 14B 07/07/1996 6.21 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
70 0308141202 Nguyễn Trường Toản CĐ ĐTTT 14B 03/12/1995 5.88 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT
71 0308141204 Nguyễn Hoàng Sơn Trường CĐ ĐTTT 14B 23/07/1996 5.55 X ĐTVT CĐ ĐTTT 14VT

2


